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-느니만 못하다
thà không làm còn hơn

Đánh giá một hành động còn tệ hơn cả việc không làm gì. Được tạo từ -느니, và rất được ưa dùng trong tục ngữ và lời khuyên
nghiêm khắc.

■ Cách kết hợp

Trường hợp Dạng Ví dụ

Động từ -느니만 못하다 하다 → 하느니만 못하다

Kết thúc bằng
ㄹ

ㄹ bị lược bỏ 만들다 → 만드느니만 못하다

Khung phổ
biến nhất

안 -느니만 못하다 안 하느니만 못하다

Điều bị đánh
giá

chủ thể đứng
trước

어설프게 하는 것은 …

Không bao giờ
chia thì

chỉ dùng gốc từ 했느니만 못하다 là sai

Dạng văn nói 안 하는 게 낫다 그냥 안 하는 게 나아요

■ Khi nào dùng

Gắn -느니만 못하다 vào gốc động từ; ㄹ bị lược bỏ, thành 만드느니
만 못하다. Không chia thì phía trước.

Cấu trúc đặt một chủ thể đối chiếu với một chuẩn: 어설프게 하는
것은 안 하느니만 못하다 — làm dở còn tệ hơn không làm. Điều
đứng trước bị đánh giá kém hơn điều đứng sau.

Khung phổ biến nhất là 안 -느니만 못하다, so sánh với việc không
làm gì. Đó là chỗ cụm từ này trở nên sắc bén.

Nó mang tính văn viết và răn dạy. Trong văn nói, 안 하는 게 낫다
nói điều tương tự một cách đơn giản.

■ Ví dụ trong câu

■ So sánh với

-느니
-느니 chọn cái ít tệ hơn trong hai cái; -느니만 못하다 đưa ra phán
quyết cái nào tệ hơn. Cùng gốc, cách dùng khác.

기다리느니 걷겠다. (thà đi bộ còn hơn) / 안 하느니만 못하다. (thà
không làm còn hơn)

-는 게 낫다
Cùng nhận định, cách diễn đạt ngược nhau. -는 게 낫다 nêu lựa
chọn tốt hơn; -느니만 못하다 lên án lựa chọn tệ hơn.

안 하는 게 나아요. (không làm thì hơn) / 안 하느니만 못하다. (thà
không làm còn hơn)

-만 못하다
Với danh từ, 만 못하다 chỉ đơn giản là so sánh: 작년만 못하다, 예전
만 못하다. -느니만 못하다 là mẫu đó áp dụng cho cả một mệnh
đề.

작년만 못해요. (không bằng năm ngoái) / 안 하느니만 못해요. (thà
không làm còn hơn)

■ Lưu ý

✗ 대충 만들느니만 못한 결과가 나왔다.
○ 대충 만드느니만 못한 결과가 나왔다.
Gốc từ kết thúc bằng ㄹ bỏ ㄹ trước -느니, giống như trước -는 và -나.

✗ 어설프게 했느니만 못하다.
○ 어설프게 하는 것은 안 하느니만 못하다.
-느니 không bao giờ mang thì, và câu cần có một chủ thể để đánh giá
so với chuẩn.

✗ 야, 그거 안 하느니만 못해.
○ 야, 그거 그냥 안 하는 게 나아.
Cụm từ này mang tính răn dạy và văn viết. Trong văn nói thân mật, nó
nghe như đang trích dẫn tục ngữ.

어설프게 하는 것은 안 하느니만 못하다.
Làm nửa vời thì thà không làm còn hơn.

1

성의 없는 선물은 주지 않느니만 못합니다.
Món quà tặng không có tâm thì thà không tặng còn hơn.

2

잘못된 정보는 모르느니만 못하다.
Thông tin sai thì thà không có còn hơn.

3

억지로 하는 사과는 하지 않느니만 못해요.
Lời xin lỗi bị ép buộc thì thà không xin lỗi còn hơn.

4

급하게 만드는 것은 아예 만들지 않느니만 못합니다.
Làm vội vàng thì thà không làm còn hơn.

5

불편한 침묵은 말을 꺼내느니만 못했다.
Sự im lặng gượng gạo còn tệ hơn cả nói ra.
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